
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 946 -0.6 -7.2 -35.4 9.9 1.5 3,800,664      

VN30 Index 939 -0.7 -7.1 -38.8 8.0 1.5 2,739,081      

VN Midcap 982 -1.8 -16.1 -51.5 7.2 0.8 205,180         

VN Smallcap 982 -1.8 -16.1 -51.5 7.2 0.8 205,180         

HNX Index 191 -1.9 -12.1 -57.4 12.1 1.1 224,976         

UpCom 68 -1.1 -13.9 -40.1 10.7 1.2 929,569         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Bất động sản -2.2 -18.7 -46.7 0.6 12.9 1.6 768,134         
Tiện ích Cộng đồng -0.5 -1.2 -1.6 -3.5 18.9 2.5 289,609         
Công nghiệp -1.0 -15.3 -39.7 -36.2 11.9 1.2 176,492         
Dầu khí 0.6 -19.0 -48.8 -50.7 14.6 1.6 41,421           
Hàng Tiêu dùng 0.2 1.1 -19.5 -17.4 16.8 2.9 567,374         
Ngân hàng 0.4 3.2 -28.4 -26.8 9.2 1.6 1,285,955      
Tài chính -2.9 -11.7 -51.4 -52.0 7.8 1.3 127,415         

Nguyên vật liệu -3.1 -19.8 -57.1 -58.2 4.2 1.0 229,817         

Dược phẩm và Y tế -0.3 -5.6 -23.7 -19.0 14.5 2.0 29,011           

Dịch vụ Tiêu dùng 0.6 -18.4 -37.5 -38.3 n.a 3.0 165,625         

Công nghệ Thông tin -0.4 -6.7 -16.2 -17.6 17.7 3.2 87,706           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 107           -0.2 0.6 -4.5 -1.5 11.8 10.8
USD/JPY 141           0.0 1.3 -5.1 3.3 22.8 22.7
USD/CNY 7               0.2 0.7 -1.5 4.6 12.5 11.9
KRW/USD 1,352        -0.3 2.0 -6.1 0.5 13.7 13.6
EUR/USD 1               -0.3 0.6 -4.5 -3.5 10.0 8.8
USD/VND 24,846     0.0 0.2 0.0 6.1 8.8 9.6
Dầu Thô 82             0.9 -4.6 -4.0 -12.9 8.6 4.0
Xăng 254           0.2 1.5 -4.4 -13.2 14.2 8.9
Khí đốt 7               7.2 17.2 46.5 -21.0 94.8 46.3
Than 347           -1.1 1.8 -11.0 -17.0 104.7 125.4
Vàng 1,742        0.1 -1.8 5.6 -0.3 -4.7 -2.6
Thép cuộn 3,848        -0.1 -0.4 -0.7 -2.9 -19.0 -18.1

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Lưỡng lự"

▶ Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm nhẹ 
trong phiên hôm nay. Một số cổ phiếu bất ngờ đảo 
chiều giảm trở lại vào phiên chiều.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
6.12 điểm (-0.64%), đạt 946 điểm; HNX-Index cũng 
giảm 3.66 điểm (-1.88%), đạt 191 điểm. Thanh khoản 
toàn thị trường đạt 7.86 nghìn tỷ đồng, tương ứng 
khoảng 542 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối 
ngoại mua ròng 57 tỷ đồng, tập trung ở STB.
▶ BID (+2.61%), CTG (+2.09%), MSN (+1.2%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, HPG (-6.76%), VIC (-2.13%), VHM (-
1.99%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành giảm điểm trong phiên 
hôm nay. Nguyên vật liệu, Tài chính, Bất động sản là 
3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: HPG, HCM, DIG.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Lực bán tiếp tục chi phối trong 
phiên đẩy chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ, áp lực chốt 
lời đang hiện hữu hơn. NVL, PDR vẫn còn dư bán sàn 
hàng triệu cổ phiếu khiến tâm lý giới đầu tư quay trở 
lại thận trọng. Dù vậy, chỉ số vẫn giữ thăng bằng 
quanh MA10 ngày cùng với khớp lệnh phiên hôm 
nay sụt giảm cho thấy cung – cầu cân bằng. Chiến 
lược thiên về nắm giữ, nếu sự lưỡng lự vẫn tiếp diễn 
chỉ số có thể quay về kiểm định lại vùng gần đáy cũ 
quanh ngưỡng 920 điểm, trước khi có thế tiếp tục 
phục hồi lên mức cao hơn.
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

 MWG – Bán lẻ: Sau khi thay đổi layout cửa hàng doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa 
hàng Bách Hóa Xanh đạt 1.37 tỷ đồng trong quý 3/2022, cao hơn 26.8% so với quý 
2/2022.  Tuy nhiên, Bách Hóa Xanh vẫn tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 814 tỷ đồng quý 
3/2022, bao gồm chi phí thanh lý tài sản 229 tỷ đồng và một số chi phí phát sinh khác 
trong quá trình tái cấu trúc như chi phí hợp đồng cho thuê. Ước tính khoản lỗ hoạt động 
của Bách Hóa Xanh khoảng 400 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 600 tỷ đồng hồi quý 
1/2022.
Với kỳ vọng doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, khoản 
lỗ của Bách Hóa Xanh sẽ giảm trong Qúy 4/2022 và tiến tới có lãi trong năm 2023.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Đầu tư Thế giới Di động - MWG

1) NVL – Bất động sản: CTCP Đầu tư Tập đoàn Địa ốc Nova vừa phát đi thông báo gửi các nhà đầu tư về các tin đồn liên quan đến tình 
hình tài chính của doanh nghiệp lan truyền trên thị trường. Trong thông báo, Ban lãnh đạo NovaLand cho biết các tin đồn về tình hình nợ 
và khả năng thanh toán của tập đoàn là không chính xác. Các hoạt động phát hành trái phiếu của NovaLand đều tuân thủ đầy đủ các quy 
định của pháp luật.

2) MBS – Chứng khoán: Chứng khoán MB cho biết sẽ thực hiện bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No 
Va thuộc sở hữu của Công ty cổ phần NovaGroup. Thời gian thực hiện bán giải chấp dự kiến từ ngày 22/11 thông qua khớp lệnh hoặc thỏa 
thuận.

3) LPB - Ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục có văn bản chấp thuận đề nghị chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (hơn 122.17 triệu 
cổ phiếu LPB) của LienVietPostBank đang được nắm giữ bởi Tổng Cục Bưu điện Việt Nam (VNPost).
Trước đó ngày 24/1/2022, VNPost đã có thông báo về việc tiến hành thoái toàn bộ vốn tại LPB thông qua đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, hết thời hạn đặt mua, số lượng nhà đầu tư tham gia khá ít và kết quả không thành công.

4) Kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam VNG chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị lên sàn UPCoM. Ngày 28/11 tới đây, Tập đoàn VNG (tiền 
thân là công ty Vinagame) sẽ chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
(VSD).

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/22/2022 11/23/2022 TB 1 tuần
1 Ô tô và phụ tùng 1.8 168               109              108                   

2 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -8.2 208               153              167                   

3 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -19.8 525               297              370                   

4 Dầu khí -21.4 216               109              138                   

5 Xây dựng và Vật liệu -22.0 541               280              359                   

6 Hàng cá nhân & Gia dụng -22.1 167               86                111                   

7 Ngân hàng -29.9 2,538            1,561           2,226                

8 Thực phẩm và đồ uống -30.4 935               506              728                   

9 Bất động sản -32.3 5,940            1,739           2,566                
10 Tài nguyên Cơ bản -33.9 1,050            677              1,025                

11 Bảo hiểm -35.0 52                 31                48                      

12 Y tế -36.0 15                 9                   14                      

13 Dịch vụ tài chính -36.2 1,618            710              1,113                

14 Hóa chất -37.5 682               371              594                   

15 Truyền thông -42.6 2                   1                   1                        

16 Bán lẻ -45.4 358               148              270                   

17 Du lịch và Giải trí -47.8 48                 18                35                      

NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) Bất động sản 23,600        -6.9 -30.1 -74.1 63                     702.5            
BID BIDV Ngân hàng 37,400        2.6 4.8 0.8 64                     90.2              
HPX Đầu tư Hải Phát Bất động sản 11,300        -6.6 -29.8 -66.1 14,695             22.6              
VSC VICONSHIP Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 32,200        -2.1 -2.4 -18.6 172                   34.6              
PHR Cao su Phước Hòa Hóa chất 38,500        2.7 9.4 -46.0 37                     42.3              
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy Ô tô và phụ tùng 7,940          -0.3 30.4 -68.8 15                     78.7              
APG Chứng khoán APG Dịch vụ tài chính 3,500          0.0 30.1 -83.1 111                   14.3              
PLX Petrolimex Dầu khí 26,650        1.7 2.5 -50.6 21                     41.7              
KDC Tập đoàn KIDO Thực phẩm và đồ uống 61,300        0.5 1.7 13.5 17                     50.4              
TTF Gỗ Trường Thành Tài nguyên Cơ bản 4,020          -6.9 21.5 -70.2 53                     17.9              
CTR Công trình Viettel Xây dựng và Vật liệu 44,100        3.4 11.9 4.8 31                     18.9              
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 28,850        2.5 12.3 -40.4 12                     40.9              
EVG Tập đoàn Everland Xây dựng và Vật liệu 3,860          -6.8 6.9 -75.9 108                   5.8                
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 25,000        4.2 10.1 -4.9 13                     24.2              
HQC Địa ốc Hoàng Quân Bất động sản 2,040          -6.8 19.3 -76.8 12                     23.8              

TDM Nước Thủ Dầu Một Điện, nước & xăng dầu khí đốt 32,350.0 5.4 19.4 -7.6 10.9 32.35
BID BIDV Ngân hàng 37,400.0 2.6 4.8 0.8 5.1 37.40
APG Chứng khoán APG Dịch vụ tài chính 3,500.0 0.0 30.1 -83.1 16.3 3.50
LGL Long Giang Land Bất động sản 2,620.0 -2.6 22.4 -79.8 12.0 2.62
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình Hóa chất 1,750.0 -6.4 18.2 -79.0 7.8 1.75
EVG Tập đoàn Everland Xây dựng và Vật liệu 3,860.0 -6.8 6.9 -75.9 2.9 3.86
C47 Xây dựng 47 Xây dựng và Vật liệu 6,960.0 -3.2 0.6 -71.9 0.5 6.96
VSC VICONSHIP Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 32,200.0 -2.1 -2.4 -18.6 -1.5 32.20
HPX Đầu tư Hải Phát Bất động sản 11,300.0 -6.6 -29.8 -66.1 -21.6 11.30

NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) Bất động sản 23,600.0 -6.9 -30.1 -74.1 -21.9 23.60

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D % 1W

% thay đổi Thống kê giao dịch

Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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